
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

         ĐẠI HỌC DUY TÂN 

          

            

            BẢNG SỐ LIỆU ĐỒ ÁN SINH VIÊN LỚP CIE 437 B  
     

            

STT Mã_Sinh_Viên Họ_Lót Tên 

Thời hạn 
thi công 

nền 
đường và 

CT 
cống(ngày) 

Lớp 
Chiều dày 

(cm) 

Thời hạn 
thi công 

mặt 
đường 
(ngày) 

(1): Bêtông nhựa chặt Dmax12.5 

1 1921613467 Đỗ Thành Chung 72 

1; 2; 9; 6 

5; 6; 15; 32 40 (2): Bêtông nhựa chặt Dmax19 
 2 2127621106 Thân Nguyễn Nhật Hoàng 45 6; 7; 32; 17 60 (3): Láng nhựa 

  3 2021625002 Nguyễn Văn Đông 50 

3; 4; 5; 10 

2; 6; 16; 28 35 (4): Thấm nhập nhựa 
 4 178223000 Nguyễn Minh Xuân 68 3; 5; 34; 15 52 (5): Cấpphối đá dăm loại I 
 5 2021626637 Võ Thế Hiển 64 

1; 4; 5; 11 

5; 5; 30; 18 34 (6): Cấpphối đá dăm loại II 
 6 132224721 Lê Thế Hoành 40 6; 6; 16; 28 48 (7): Cấpphối tiêu chuẩn loại A 
 7 1920623480 Nguyễn Tấn Hiếu 38 

1; 2; 5; 8 

5; 7; 14; 28 60 (8): Đá dăm 
  8 2021626131 Phan Lê Công Thành 70 5; 7; 36; 16 36 (9): Cấp phối đá dăm gia cố xi măng 

9 2021624259 Trần Đức Hoàng 42 

3; 4; 9; 7 

2; 5.5; 34; 20 55 (10): Cấp phối tiêu chuẩn gia cố xi măng 

10 2021626621 Tô Duy Khánh 73 3; 4.5; 14; 36 32 (11): Cát gia cố xi măng 
 11 2021626889 Phạm Xuân Huân 80 

2; 9; 11 

6; 17; 34 34 (12): Đất tại chỗ gia cố vôi  
 12 2020612987 Trương Văn Hùng 47 7; 36; 15 58 

    13 2021515729 Đỗ Quang Tiến 44 

4; 6; 12 

5; 36; 17 62 
    14 2021418450 Lê Hoàng Vũ 69 6; 30; 14 37 
     


